
TT MA MH MÔN HỌC SỐ 
TC HK NGÀNH TỔ MÔN 

 TC GHI CHÚ

NK32001 Âm nhạc và múa 2 1 GD Mầm non NK 0
AV31001 Anh văn 1 2 1 GD Mầm non AV 0
TL32001 Giáo dục gia đình 1 1 GD Mầm non TL 0
TL31001 Giáo dục học đại cương ngành GDMN 2 1 GD Mầm non TL 0
TL31003 Giáo dục kỹ năng sống (MN) 2 1 GD Mầm non TL 0
NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 GD Mầm non NK 0
NK32003 Mỹ thuật 2 1 GD Mầm non NK 0
TL32002 Nghề giáo viên mầm non 1 1 GD Mầm non TL 0
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 GD Mầm non CT 0
NK32006 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN 2 1 GD Mầm non NK 0
TL31005 Tâm lý học đại cương 2 1 GD Mầm non TL 0
AV31002 Anh văn 2 2 2 GD Mầm non AV 0
MN32001 Chương trình GDMN và phát triển, tổ chức thực hiện 4 2 GD Mầm non MN 0
TL32003 Giáo dục học mầm non 2 2 GD Mầm non TL 0
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 GD Mầm non CT 0
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 GD Mầm non NK 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 2 GD Mầm non TI 0
TL32005 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở MN 1 1 2 GD Mầm non TL 0
TL31007 Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP (MN) 2 2 GD Mầm non TL 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 GD Mầm non CT 0

MN32002 Giáo dục môi trường 1 2 GD Mầm non MN 1 Chọn môn này hoặc môn Môi trường và con người

MN32003 Môi trường và con người 1 2 GD Mầm non MN 1 Chọn môn này hoặc môn Giáo dục môi trường
TL31010 Tâm lý học xã hội 2 2 GD Mầm non TL 1 Chọn môn này hoặc xã hội học đại cương

VH31001 Tiếng Việt thực hành 2 2 GD Mầm non VH 1
Chọn môn này hoặc môn Cơ sở văn hóa Việt Nam 
(kỳ 3) hoặc môn Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn 

cảm (kỳ 6)
CT31009 Xã hội học đại cương 2 2 GD Mầm non CT 1 Chọn môn này hoặc môn Tâm lý học xã hội
AV31003 Anh văn 3 2 3 GD Mầm non AV 0
TI32006 Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT trong GDMN 2 3 GD Mầm non TI 0
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 GD Mầm non CT 0
TL32010 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở MN 2 1 3 GD Mầm non TL 0
TL32012 Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi MN 5 3 GD Mầm non TL 0
NK32020 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 3 GD Mầm non NK 0
TL32013 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 3 GD Mầm non TL 0

VH31002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 3 GD Mầm non VH 1
Chọn môn này hoặc môn Tiếng Việt thực hành (kỳ 
2) hoặc môn Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm 

(kỳ 3)



VH32009 Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm 2 3 GD Mầm non VH 1 Chọn môn này hoặc môn Cơ sở văn hóa Việt Nam 
(kỳ 3) hoặc môn Tiếng Việt thực hành (kỳ 2)

MN32004 Biên đạo và dàn dựng múa trong GDMN 2 4 GD Mầm non MN 0
MN32005 Giáo dục dinh dưỡng 2 4 GD Mầm non MN 0
TL32014 Giáo dục hành vi văn hóa 2 4 GD Mầm non TL 0
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 GD Mầm non ĐT 0
NK32028 Phương pháp giáo dục âm nhạc 2 4 GD Mầm non NK 0
NK32029 Phương pháp giáo dục mỹ thuật 2 4 GD Mầm non NK 0
MN32006 Phương pháp khám phá khoa học về MTXQ 2 4 GD Mầm non MN 0
MN32007 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 2 4 GD Mầm non MN 0
TL32018 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở MN 3 1 4 GD Mầm non TL 0
MN32008 Vệ sinh - Dinh dưỡng 2 4 GD Mầm non MN 0

TL32017 Phương pháp NC trẻ em 2 4 GD Mầm non TL 1 Chọn môn này hoặc môn Phương pháp nghiên cứu 
KHGD ở kỳ 5

MN32009 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 2 5 GD Mầm non MN 0
MN32010 Phương pháp làm quen với toán học 2 5 GD Mầm non MN 0
MN32011 Phương pháp làm quen với văn học 2 5 GD Mầm non MN 0
MN32012 Phương pháp phát triển thể chất 2 5 GD Mầm non MN 0
TL32024 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở MN 4 1 5 GD Mầm non TL 0
DT32002 Thực tập sư phạm 1 2 5 GD Mầm non ĐT 0
MN32013 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 5 GD Mầm non MN 0

TL31012 Phương pháp nghiên cứu KHGD 1 5 GD Mầm non TL 1 Chọn môn này hoặc Phương pháp NC trẻ em ở kỳ 4

TL32027 Đánh giá trong GDMN 2 6 GD Mầm non TL 0
MN32015 Giáo dục đặc biệt 2 6 GD Mầm non MN 0
MN32016 Giáo dục hòa nhập 2 6 GD Mầm non MN 0
TL31013 Quản lý HCNN và quản lý ngành 1 6 GD Mầm non TL 0
TL32032 Quản lý trong GDMN 2 6 GD Mầm non TL 0
DT32003 Thực tập sư phạm 2 4 6 GD Mầm non ĐT 0


